
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY LẮP HÒA BÌNH

0107970515

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Xây dựng nhà các loại 4100

4. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

5. Quảng cáo 7310

6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

9. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

11. Phá dỡ 4311

12. Khai thác và thu gom than cứng 0510

13. Xây dựng công trình công ích 4220

14. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

15. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

16. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

17. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

19. Khai thác và thu gom than non 0520

20. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY LẮP 
HÒA BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA BINH ARCHITECTURE 
CONSTRUCTION AND INSTALLATION JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: HOA BINH ARCHITECTURE CONSTRUCTION AND 
INSTALLATION .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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16.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

21. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

22. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

23. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

24. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

25. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

26. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

27. Lắp đặt hệ thống điện 4321

28. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
Thiêt kế kiến trúc công trình
Thiêt kế nội - ngoại thất công trình
Thiêt kế cảnh quan
Thiêt kế kết cấu công trình
Thiêt kế điện - cơ điện công trình
Thiêt kế cấp - thoát nước
Thiêt kế thông gió - cấp thoát nhiệt
Thiêt kế mạng thông tin - liên lạc trong công trinh xây dựng
Thiêt kế quy hoạch xây dựng
Khảo sát đia hình
Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình
Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ
Thẩm định thiết kế xây dựng công trình
Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng
Tư vấn quản lý dự án
Kiểm định xây dựng
Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Thiết kế phòng cháy - chữa cháy
Tư vấn quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
Dịch vụ tư vấn đấu thầu

7110(Chính)

29. Chuẩn bị mặt bằng 4312

30. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

31. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

32. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
NHẤT   

Xóm 1, Xã Nga 
Thành, Huyện 
Nga Sơn, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

160.000 1.600.000.000 10,000

Tổng số 160.000 1.600.000.000 10,000

172717529

2 ĐOÀN VĂN 
ĐIỆP

Thôn 2, Xã Trung 
Châu, Huyện Đan 
Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.800 12.800.000.000 80,000

Tổng số 12.800 12.800.000.000 80,000

0010830127
13

3 NGUYỄN 
VĂN QUÝ

Đội 1, thôn Đích 
Trung, Xã 
Phương Đình, 
Huyện Đan 
Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

160.000 1.600.000.000 10,000

Tổng số 160.000 1.600.000.000 10,000

111577370

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001083012713
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 2, Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 2, Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐOÀN VĂN ĐIỆP Nam

02/06/1983 Kinh Việt Nam

10/12/2015 Cục CS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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